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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số :  1365/QĐ - TTg
	
	           ___________________________________________
	

	
	
	Hà Nội, ngày  24 tháng 9 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ; 
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình        số 5243/TTr-UBND, số 5244/TTr-UBND và số 5245/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1250/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 8 năm 2012, 




           QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 24 tập thể và 85 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    
	Nơi nhận :

- UBND tỉnh Đồng Nai;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

  Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (2b), Hùng (9b).


	KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 1365/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 9  năm 2012
của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

I. TẬP THỂ.

1. Nhân dân và cán bộ xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

2. Phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh      Đồng Nai;

3. Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh      Đồng Nai;

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

5. Thanh tra Sở Giao thông vận tải, tỉnh Đồng Nai;

6. Đài Truyền thanh huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

7. Ban Tổ chức Thị ủy Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

8. Thanh tra thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

9. Phòng Nội vụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

10.  Ban Tổ chức Huyện ủy Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

11.  Nhân dân và cán bộ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh     Đồng Nai; 
12.  Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai;

13.  Phòng Nghiệp vụ 4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai;

14.  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa, tỉnh Đồng Nai;

15.  Trung tâm Dịch vụ Phát thanh - Truyền hình thuộc Đài Phát thành Truyền hình tỉnh Đồng Nai;

16.  Phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai;

17.  Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai;

18.  Khoa Công tác Đảng -  Dân vận, Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai;

19.  Ban Quản trị tổng hợp, Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp, tỉnh Đồng Nai;

20.  Công ty Cổ phần Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa, tỉnh Đồng Nai;

21.  Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa, tỉnh Đồng Nai;

22.  Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa, tỉnh Đồng Nai;

23.  Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

   Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm  2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

24. Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Anh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã có thành tích trong công tác xã hội từ thiện từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
II. CÁ NHÂN.

1. Ông Võ Hoàng Phương, Phó Chánh Thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Đồng Nai; 

2. Bà Nguyễn Thị Hưng, Quyền Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, tỉnh       Đồng Nai;

3. Bà Đặng Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, tỉnh Đồng Nai;

4. Ông Đinh Quang Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

5. Ông Trần Tiến Đạt, Giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

6. Ông Trương Huy Quang, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

7. Bà Trần Thị An, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;

8. Ông Nguyễn Khánh Hậu, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Đồng Nai;

9. Ông Nguyễn Văn Viện, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Đồng Nai;

10.  Ông Trương Tấn Hiệp, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Đồng Nai;

11.  Ông Lê Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Đồng Nai;

12.  Ông Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Đồng Nai;

13.  Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Đồng Nai;

14.  Ông Trần Minh Tân, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh     Đồng Nai;

15.  Ông Nguyễn Tấn Phước, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

16.  Ông Đỗ Khôi Nguyên, Trưởng phòng Phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai;

17.  Ông Huỳnh Minh Thảo, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

18.  Ông Ngô Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

19.  Ông Trần Văn Thân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

20.  Ông Lê Văn Trung, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

21.  Ông Lâm Văn Minh, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

22.  Ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng phòng Phòng Y tế huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

23.  Bà Trần Kim Phượng, Cán sự Phòng Kinh tế huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

24.  Ông Đỗ Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

25.  Ông Trần Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

26.  Ông Đậu Khắc Châu, Chánh Thanh tra thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

27.  Ông Lương Văn Nay, Trưởng ban Ban Tổ chức Thị ủy Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

28.  Ông Phốn Khen Song, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

29.  Ông Lê Vân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

30.  Ông Dương Văn Em, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

31.  Ông Vi Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

32.  Bà Nguyễn Thị Thanh Lý, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

33.  Bà Trương Thúy Lan, Trưởng phòng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

34.  Ông Nguyễn Hồng Tảo, Trưởng phòng Phòng Y tế huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

35.  Ông Võ Hoàng Mạnh, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

36.  Ông Vương Đình Chớ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

37.  Bà Phạm Thị Thanh Loan, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

38.  Bà Lê Anh Phương, Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; 

39.  Bà Nguyễn Thị Tứ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

40.  Bà Trần Thị Dung, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai;
41.  Ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng phòng Phòng Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai;

42.  Ông Nguyễn Thành Tài, Trưởng phòng Phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai;

43.  Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Nhà khách 71 thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai;

44.  Ông Nguyễn Minh Hữu, Cán bộ Phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai;

45.  Bà Thái Kim Cúc, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

46.  Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Phòng Trả thưởng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

47.  Bà Trần Thu Vân, Trưởng phòng Phòng Ngân quỹ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

48.  Ông Hoàng Văn Trị, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tỉnh Đồng Nai;

49.  Ông Phan Hữu Giống, Phó Phòng Hành chính Tổ chức, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

50.  Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa tỉnh Đồng Nai;

51.  Bà Lê Thị Ngọc Sương, Phó Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai; 

52.  Bà Huỳnh Thị Kim Phụng, Phụ trách kế toán, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình thuộc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai;

53.  Ông Võ Thành Nhân, Kỹ thuật viên phòng Vệ tinh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai;

54. Ông Lê Hoàng Phi, Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai;

55.  Ông Trần Hữu Đức, Kế toán trưởng Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

56.  Ông Võ Thành Lễ, Chánh Văn phòng Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

57.  Ông Nguyễn Đức Khoa, Trưởng phòng Phòng KCS, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

58.  Ông Trần Khắc Bình, Phụ trách trạm dịch vụ và kỹ thuật nông nghiệp, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

59.  Ông Nguyễn Kim Long, Quyền Trưởng phòng Tổ chức Lao động và Trợ lý Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

60.  Ông Trần Mạnh Điền, Quản đốc Phân xưởng Hợp tác, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

61.  Bà Phạm Thị Kim Liên, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

62.  Ông Huỳnh Tấn Thân, Nhân viên Phòng Kỹ thuật Cơ điện và Môi trường, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai; 

63.  Ông Trần Hồng Minh, Phó Quản đốc Phân xưởng Thành phẩm, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

64.  Ông Phan Ngọc Toàn, Tổ Trưởng bảo trì, Phân xưởng Hợp tác, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

65.  Ông Tô Ngọc Tuyên, Công nhân bảo trì, Phân xưởng Hợp tác, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

66.  Ông Nguyễn Đức Thông, Công nhân bảo trì Phân xưởng Hợp tác, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

67.  Ông Huỳnh Tham, Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh     Đồng Nai;

68.  Ông Lê Triết Như Vũ, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, tỉnh Đồng Nai;

69.  Bà Vũ Bạch Mai Sa, Giám đốc Nhà máy Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Trung tâm Long Bình thuộc Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

70.  Ông Đỗ Quang Khôi, Giám đốc Nhà máy Chế biến hạt điều Tân Phú - Định Quán thuộc Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

71.  Bà Đinh Thị Trúc Ngân, Phó Trưởng phòng Phòng Thẩm định Bất động sản, Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai thuộc Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

72.  Ông Hồ Hữu Châu, Trưởng phòng Phòng Thẩm định Bất động sản, Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai thuộc Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

73.  Bà Trần Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát hành Sách thuộc Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

74.  Bà Nguyễn Thị Đức, Giám đốc Chi nhánh Long Thành Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai thuộc Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

75.  Ông Nguyễn Đình Khái, Chủ tịch Hội đồng Thành viên - Giám đốc Công ty Thái Bình Food thuộc Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai;

76.  Bà Đặng Thị Thanh Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa, tỉnh Đồng Nai;

77.  Ông Phan Thanh Lãm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa Phương Đông thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa, tỉnh Đồng Nai;

78.  Ông Phan Tuấn Kiệt, Giám đốc Nhà máy đá Granite - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu Xây dựng Tín Nghĩa thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa, tỉnh Đồng Nai;

79.  Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tiến, tỉnh Đồng Nai;

80.  Ông Hoàng Quang Sáng, Tổ trưởng Tổ 32 Xí nghiệp 3, Công ty Cổ phần Đồng Tiến, tỉnh Đồng Nai;

81.  Bà Đào Thị Hằng, Công nhân tổ 32 Xí nghiệp 3, Công ty Cổ phần Đồng Tiến, tỉnh Đồng Nai;

82.  Bà Vũ Thị Định, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đồng Nai;
83.  Ông Nguyễn Ngọc Hiệp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
 Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm  2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

84.  Ông Nguyễn Hồng Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

85.  Ông Lâm Tấn Phước, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đã có thành tích trong công tác Hội Chữ thập đỏ từ năm 2007 đến năm  2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

                              ___________________
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